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I  CÔNG T C  U N    NHÀ N ỚC 

1. C n  t c th m m u T nh ủ   U N  t nh và b n hành v n   n ch  

 ạo    ều hành 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết mua sắm bản 

quyền phần mềm, thiết bị năm 2020; công bố quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Ban hành văn bản triển khai sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình của 

tỉnh đến các Sở, Ban, ngành (03 hệ), UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thông báo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Ban hành 01 văn bản chỉ đạo báo, đài định hướng tuyên truyền tháng 

6/2020 với các nội dung như: thông tin đối ngoại; Tháng hành động phòng, chống 

ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6; các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Đại hội đại 

biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;  Luật thủy sản 

năm 2017 và các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm; chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn tỉnh; an toàn giao thông; tăng cường sử dụng tiết kiệm điện, nước; tập 

trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và 

Tây Nguyên. 

2   ĩnh vực   u chính 

- Triển khai đến các Doanh nghiệp bưu chính Chỉ thị 28/CT-BTTTT ngày 

08/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác bảo đảm an toàn, 

an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, 

chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu 

chính. 

- Xây dựng Kế hoạch về việc điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối 

với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong phát hành báo chí năm 

2021. 

3   ĩnh vực v ễn th n  

- Ban hành văn bản gửi Doanh nghiệp bưu chính viễn thông, Phòng Văn 

hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố 
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về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông phục 

vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

- Ban hành văn bản Cục Tần số vô tuyến điện về việc đồng ý xác nhận hồ 

sơ xin cấp Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho Trung tâm Văn hóa Thông 

tin và Thể thao huyện Châu Thạnh, Cầu Ngang và Thành phố Trà Vinh.  

- Rà soát sự phù hợp của vị trí trạm phát sóng thông tin di động (BTS) tại 

các tọa độ triển khai xây dựng so với quy hoạch phát triển mạng lưới viễn thông 

tỉnh Trà Vinh. 

- Cấp 02 Giấy chứng nhận trò chơi điện tử công cộng, nâng tổng số giấy 

chứng nhận được cấp từ đầu năm đến nay là 06. 

4   ĩnh vực ứn  dụn  c n  n hệ th n  t n 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice): cơ bản hoạt 

động ổn định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị, tổng số 

người dùng trên hệ thống là 6.767. Tổng văn bản đi trong tháng: 10.754, ký số 

8.262 văn bản (tỷ lệ 76,82%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: trong tháng, cấp mới 16 chứng thư số, nâng 

tổng số 1.626 chứng thư số (460 chứng thư số tổ chức; 1.166 chứng thư số cá 

nhân (1.141 USB, 25 SIM PKI) phục vụ ký số văn bản điện tử, ký số hồ sơ giao 

dịch với các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà 

nước tỉnh.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ: trong tháng cấp 47 tài khoản cho người 

dùng nâng tổng số hộp thư điện tử công vụ (mail.travinh.gov.vn) cấp cho cán bộ 

công chức, viên chức là 7.079. Qua đó góp phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, 

sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng. 

- Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (VNPT - iGate): cung cấp 1.918 

dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3: 769 dịch vụ, tỷ lệ 40,09%, mức độ 4: 652 dịch 

vụ, tỷ lệ 34%). Trong tháng hệ thống đã tiếp nhận 10.324 hồ sơ (9.651 trực tiếp, 

673 trực tuyến, đã giải quyết 9.748 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải 

quyết. Trong đó tiếp nhận 5.411 hồ sơ mức độ 3 (5.185 trực tiếp, 226 trực tuyến 

(tỷ lệ 4,18%)); 1.775 hồ sơ mức độ 4 (1.328 trực tiếp, 447 trực tuyến (tỷ lệ 

25,18%)). Rà soát, công khai 1.273 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. Đang thực hiện liên thông với phần mềm Quản lý hộ tịch, tích hợp 

thông tin dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cấp mã số cho đơn vị có 

quan hệ ngân sách lên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

- Đề nghị Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin phân cấp khôi phục 

thiết bị lưu khóa bí mật; Ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, lập 

thủ tục đề nghị cấp mới, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số theo Công văn số 

1660/UBND-THNV ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc 

triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.  

- Đăng ký nhu cầu bổ sung, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng; đề xuất các giải pháp nâng cao Chỉ số xếp hạng chung 

ICT Index của tỉnh. 
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5   ĩnh vực An toàn th n  t n 

- Triển khai thực hiện Công văn số 1552/BTTTT-CATTT ngày 28/4/2020 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm an 

toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”.  

- Báo cáo tình hình triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống 

thông tin theo mô hình “4 lớp” theo Công văn số 1638/UBND-CNXD ngày 

04/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1552/BTTTT-CATTT 

về việc đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ Bthống thông 

tin theo mô hình “4 lớp”; Hoạt động của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng quốc gia theo Công văn số 305/CATTT ngày 29/04/2020 của 

Cục An toàn thông tin. 

6.  ĩnh vực th n  t n  tu ên tru ền 

6.1. C n  th n  t n   ện t   tr n  t n   ện t  thành ph n 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đăng 43 tin, bài tiếng Việt (11 tin, bài về 

phòng, chống dịch Covid-19); 03 tin, bài tiếng Anh; 24 tin, bài tiếng Khmer; cung 

cấp 25 báo cáo số liệu tin bài cho các phòng tổng hợp; 4 danh sách doanh nghiệp: 

Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 5, danh sách doanh nghiệp thành lập mới, 

danh sách doanh nghiệp giải thể, danh sách doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh 

tháng 5/2020; Đăng 12 thông tin doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh. 

- Hoạt động của các trang tin thành phần: Hiện tại có 40 trang thông tin 

thành phần, cung cấp thông tin cơ bản theo quy định của Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc 

cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Hiện tỉnh đã nâng cấp, phát triển 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến thông tin của 

tỉnh; đồng thời, có khả năng liên kết, cung cấp các tiện ích tương tác đối với 

người truy cập phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh. 

6.2. Xuất b n, in và phát hành  

Ban hành văn bản gửi các cơ sở in xuất bản phẩm, các cơ sở phát hành 

xuất bản phẩm về việc báo cáo sơ kết 7 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012. 

Cấp 10 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (08 hồ sơ trực 

tuyến; 02 hồ sơ trực tiếp); nâng tổng số giấy phép cấp đến nay 79 hồ sơ. 

6.3  Th n  t n cơ sở 

Toàn tỉnh hiện có 82 trạm truyền thanh xã tự sản xuất chương trình, thời 

lượng phát sóng chương trình tự sản xuất khoảng 27 phút/ngày. Nội dung chương 

trình tự sản xuất là tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, 

tuyên truyền sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở; phổ biến kiến 

thức khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, 

điển hình tiên tiến. 

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7757
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Ban hành Kế hoạch Tham gia Hội thi các Đội tuyên truyền xuất sắc các 

khu vực về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

6.4. Thông tin  ối ngoại 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 của 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

II. CÔNG T C T NG H   

1. Hoạt  ộn  củ    nh  ạo Sở 

Tham dự các hội nghị, họp như: Hội nghị hướng dẫn văn bản số 

273/BTTTT-CBĐTW và mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Họp 

Ban Chỉ đạo để tổng kết, đánh giá kết quả PCI tỉnh Trà Vinh năm 2019 và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; Họp Ban 

chỉ đạo về công tác trẻ em; Họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 5 để sơ kết tình hình 

kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2020; Thông qua một số nội dung chuẩn bị trình kỳ 

họp giữa năm – HĐND tỉnh khóa IX; Họp Ban chỉ đạo để bàn Kế hoạch tổ chức 

các lễ hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020; Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến 

tháng 5/2020; Hội nghị đánh giá tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp 

công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020;… 

2.  C n  t c t  chức cán bộ   ào tạo, bồ  d ỡng 

Hiện tại có 04 đ/c học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 04 đ/c 

học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 02 đ/c học lớp bồi 

dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính; 02 đ/c học lớp bồi 

dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng. 

3. C n  t c V n phòn   

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các báo cáo định kỳ, đột xuất; 

đóng góp, cho ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành trung ương, của sở, ngành 

tỉnh. 

- Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng Sở. Xét 

chuyển 01 viên chức thành công chức không qua thi tuyển (từ Trung tâm 

CNTT&TT về Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông thông) 

- Tiếp tục triển khai 02 dự án đầu tư công năm 2020:  Ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh giao và sao 

lưu phục hồi dữ liệu tập trung của tỉnh và Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho 

đài, trạm truyền thanh (giai đoạn 1). 

4. C n  t c thanh tra 
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- Tổ chức thanh hành chính 01 cuộc về việc quản lý và sử dụng tài chính, 

tài sản đối với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông (đang trong quán trình thanh tra). 

- Tổ chức kiểm tra chuyên ngành 01 cuộc đối với 01 cá nhân. Qua kiểm 

tra phát hiện 01 cá nhân có hành vi vi phạm về cung cấp, thông tin sai sự thật đưa 

lên mạng xã hội (facebook). Kết quả xử lý ban hành 01 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính với số tiền phạt là 7.500.000 đồng.  

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tiếp công dân định kỳ 

vào ngày 03 tháng 6 năm 2020. Kết quả: Không có công dân đến. 

- Tiếp nhận 02 đơn phản ánh, kiến nghị về mạng xã hội (facebook). Kết 

quả giải quyết đơn: 02 đơn trong quá trình xác minh. 

- Tiếp nhận đơn tố cáo: Không có. 

- Tiếp nhận đơn khiếu nại: Không có.  

III.  H  NG H ỚNG  NHIỆM V  TH NG 7/2020 

Trong tháng 72020, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo và 

thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận 

thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò của Báo, Đài trong 

việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, phản bác các luận 

điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, internet”; 

phòng, chống dịch bệnh viêm phổi hô hấp cấp do virus Corona gây ra. 

2. Tiếp tục triển khai 02 dự án đầu tư công năm 2020:  Ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh giao và sao 

lưu phục hồi dữ liệu tập trung của tỉnh và Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho 

đài, trạm truyền thanh (giai đoạn 1). 

3. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Càng 

Long tổ chức Lễ mittinh về phòng, chống ma túy hưởng ứng “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” và xây 

dựng kịch bản thông tin lưu động về phòng chống tội phạm, về các phương thức 

thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của ma túy tổng hợp để tuyên 

truyền đến người dân biết chủ động phòng ngừa. Phối hợp Cty cổ phần truyền 

thông Lê Minh xây dựng 02 chương trình phóng sự “Miền đất xanh Trà Vinh”. 

4. Biên tập, in, phát hành 1.200 cuốn sổ tay tuyên truyền về phòng, chống 

ma túy; lập thủ tục lắp dựng 02 pa no tuyên truyền biển, đảo và quản lý tổng hợp 

vùng bờ tỉnh Trà Vinh. Xây dựng Kế hoạch tập huấn kinh tế gắn với quốc phòng 

và an ninh năm 2020. 

5. Tiếp tục nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất cấp độ Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu. Xin ý kiến các cơ quan liên quan và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Trà 
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Vinh; Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. Triển khai thí điểm Hệ thống giám sát an toàn thông tin 

(SOC). 

6. Tiếp tục phối hợp Cục Tin học hóa, VNPT tích hợp thông tin dữ liệu 

phần mềm cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách với hệ thống 1 cửa của tỉnh; đề 

xuất thực hiện kết nối liên thông các dịch vụ công theo chỉ đạo của Văn phòng 

Chính phủ (đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm, cấp phiếu lý lịch tư pháp) trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

7. Ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực 

hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thu thập số liệu về 

mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020. 

8. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong lĩnh vực thông tin tuyên 

truyền và công tác phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành. 

Trên đây là kết quả công tác tháng 6/2020 và kế hoạch công tác tháng 

7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh báo cáo đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 

- Đại diện VP Bộ TT&TT; 

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục PTTH & TTĐT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- BGĐ Sở;  

- Trang TTĐT Sở; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở 

    (t/h theo Kế hoạch); 

- ĐTT, P.VHTT, TT VT-TT&TT các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT. 

GI M ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tr n V n Kho nh 
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